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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI， ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3， năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung : ĐỀ THI LẦN 2 

Tên học phần:  Đọc tiếng Trung Sơ cấp 3 

Mã học phần:  71MAR340032 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71MAR340032_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

III. Nội dung câu hỏi thi 

I. CĂN CỨ NỘI DUNG ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ 

TRỐNG (2.5 ĐIỂM) 

进步得很快 和中国有关系 每天吃好吃的 假期打工挣的 不能挣大钱 

一年前我来到中国留学，学费是我利用__（1）__。在中国，能经常和中国人用汉语

聊天儿，因此，我的汉语__（2）__，说得越来越好。 

现在，我快毕业了，是得认真想一想工作的事了。做什么工作好呢？当中国饭馆的

厨师挺好，这样我就可以__（3）__ “宫保鸡丁” 、“麻婆豆腐”了。这些菜名，一

想起来我就要流口水。给中国人当导游也不错，我可以每天说汉语，还可以交很多中国

朋友。虽然当厨师、当导游都__（4）__，但是我都喜欢。 

其实，到现在我还没想好以后做什么工作呢，但是，我知道我的工作一定__（5）

__，因为，我和中国有个约会。 

 

II. CĂN CỨ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY CHỌN ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC NHẤT TRONG CÁC 

PHƯƠNG ÁN SAU (1.5 ĐIỂM) 

1. 你有一个苹果，我有一个香蕉，把我的给你，把你的给我，每个人还是只有一个水果；

你有一个想法，我有一个想法，把我的告诉你，把你的告诉我，每个人就有了两个想法。  

★ 这段话的主要意思是： 

A. 聊天儿很重要 

B. 要多吃些水果 

C. 做事情要认真 

ANSWER: A 

 

2. 他今年 70 多岁了，但是眼睛还很好。每天早饭后，他总是要一边喝茶，一边看看报

纸上有什么重要新闻，这已经是他很多年的习惯了。 
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★ 根据这段话，可以知道他： 

A. 每天看报纸 

B. 喜欢喝啤酒 

C. 腿脚不太好 

ANSWER: A 

 

3. 你说中间的那个碗？它有好几百年的历史了，听说现在最少能卖到一万元呢。 

★ 那个碗： 

A. 历史较长 

B. 漂亮极了 

C. 里面有米 

ANSWER: A 

 

4. 他们最后还是决定坐船去，虽然比火车慢了 6 个小时，要第二天中午才能到，但是船

票比火车票便宜很多。 

★ 他们认为： 

A. 火车票更贵 

B. 坐船时间短 

C. 要坐出租车 

ANSWER: A 

 

5. 我办公室的电脑突然不能用了，你等一会儿叫小张过来帮我看一下儿。对了，我下午

要出去，不在公司，有什么事给我发电子邮件或者打我手机。 

★ 他下午： 

A. 不在办公室 

B. 去检查身体 

C. 在家玩游戏 

ANSWER: A 

 

III. NỐI NỘI DUNG BÊN TRÁI VÀ BÊN PHẢI THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH (2.5 ĐIỂM) 

1. 走了一天， 

2. 我想请你帮助我， 

3. 跟旅行团游览既不自由， 

4. 我听了你说的英语很吃惊，  

5. 他的听说能力很好， 

 

A. 又怕太麻烦你。 

B. 因为你的发音像英国人一样。 
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C. 又不便宜。 

D. 跟中国人交流没问题。 

E. 累得不得了。 

 

IV. BÀI KHÓA 

从前有一个人，一看到别人的好东西就想偷。有一天，他看见一家大门上挂着一个漂

亮的门铃。这个门铃不但好看，而且声音也很好听，他就想把门铃偷来。不过他知道，

要是手碰到了门铃，它就会响起来。门铃一响，别人就会听到声音。这可怎么办呢？ 

“对了，其实，想听不见门铃声也不难，堵住 (/dǔ zhù/: bịt chặc) 自己的耳朵就行

了。”他想。 

晚上，他来到那家门前，堵住了自己的耳朵，放心地去摘那只门铃。可是，他刚碰到

那个门铃，门铃就“丁零”地响了。那家人听到了铃声，急忙跑了出来，看到那人正偷

门铃呢，就抓住了他。 

偷门铃的人不明白，自己是堵着耳朵偷的，别人是怎么听见门铃声的呢？ 

 

A. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA PHÁN ĐOÁN ĐÚNG SAI (1.5 ĐIỂM) 

1. 那个人一看到别人的东西就想偷。 

A. Sai 

B. Đúng 

ANSWER: A 
 

2. 那个门铃只是声音好听。 

A. Sai 

B. Đúng 

ANSWER: A 
 

3. 他担心自己听到门铃声。 

A. Sai 

B. Đúng 

ANSWER: A   
 

4. 他想，堵住了耳朵，别人就听不见了。 

A. Đúng 

B. Sai 

ANSWER: A 
 

5. 门铃的主人听见了门铃声。 

A. Đúng 

B. Sai 

ANSWER: A 

 

B. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA TRẢ LỜI CÂU HỎI (2.0 ĐIỂM) 
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1. 这个故事想告诉我们什么道理？ 

2. 关于这个故事，中国有一个成语，你知道是什么吗？ 

 

o 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 

câu hỏi 
Nội dung đáp án 

Thang 

điểm 

I. CĂN CỨ NỘI DUNG ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN THÍCH 

HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  

（1）假期打工挣的 

（2）进步得很快 

（3）每天吃好吃的 

（4）不能挣大钱 

（5）和中国有关系 

2.5 điểm 

II. CĂN CỨ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY CHỌN ĐÁP ÁN CHÍNH 

XÁC NHẤT TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN SAU  

1. 聊天儿很重要 

2. 每天看报纸 

3. 历史较长 

4. 火车票更贵 

5. 不在办公室 

 1.5 điểm 

III. NỐI NỘI DUNG BÊN TRÁI VÀ BÊN PHẢI THÀNH CÂU 

HOÀN CHỈNH 

1-E   2-A   3-C   4-B   5-D  

2.5 điểm 

IV. BÀI KHÓA  

A. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA PHÁN ĐOÁN ĐÚNG SAI  

1. Sai 

2. Sai 

3. Sai 

4. Đúng 

5. Đúng 

1.5 điểm 

B. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA TRẢ LỜI CÂU HỎI  

1. 自己做了错事， 想掩盖不要以为别人看不到。 

2. 掩耳盗铃。 

2.0 điểm 

 Điểm tổng 10.0 

 

  TP. Hồ Chí Minh， ngày 12 tháng 07 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 Đã duyệt Đã ký 
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 TS. Phạm Đình Tiến ThS. Trương Mỹ Vân 

 


